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QUY ĐỔI CƯỜNG ĐỘ BÊ TÔNG 

TỪ TIÊU CHUẨN EUROCODE 2 (EC2) SANG TCVN 

 

1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ 

Vì sao cần quy đổi cấp độ bền bê tông từ EC2 sang mác bê tông theo TCVN? 

Trong thiết kế kết cấu, nếu quá trình lấy mẫu, thí nghiệm và xác định cường độ nén của bê tông được thực 

hiện đúng theo tiêu chuẩn thiết kế áp dụng (ví dụ: tiêu chuẩn châu Âu hoặc tiêu chuẩn Mỹ), thì không cần quy 

đổi vật liệu. Bạn tính theo tiêu chuẩn nào thì thí nghiệm theo tiêu chuẩn đó là đúng quy trình và không có gì phức 

tạp. 

Tuy nhiên, thực tế tại Việt Nam, nhiều kỹ sư sử dụng tiêu chuẩn Châu Âu EC2 để tính toán sàn dự ứng lực, vách 

lõi nhà cao tầng,... nhưng khi thi công và nghiệm thu, mẫu bê tông lại được thí nghiệm theo tiêu chuẩn Việt 

Nam – cụ thể là TCVN 3118:2022. Điều này dẫn đến sự khác biệt trong cách xác định cường độ bê tông giữa 

các tiêu chuẩn, từ đó nảy sinh nhu cầu quy đổi vật liệu để thống nhất giữa tính toán thiết kế và thi công thực tế. 

Nhiều kỹ sư hiện nay áp dụng cách quy đổi như sau: 

 Giả định rằng cấp độ bền C (mẫu lập phương) trong tiêu chuẩn EC2 tương đương với cấp độ bền B 
trong tiêu chuẩn TCVN. 

 Sau đó, từ cấp B, quy đổi tiếp sang mác bê tông theo tiêu chuẩn cũ TCVN 5574:2012. 

Tuy nhiên, cách làm này chưa chính xác và tiềm ẩn rủi ro về an toàn, vì cường độ nén trung bình tương ứng với 

mác bê tông theo TCVN có thể thấp hơn đáng kể so với giá trị cường độ trung bình quy định trong tiêu chuẩn 

EC2. Điều này dẫn đến nguy cơ đánh giá sai chất lượng bê tông, ảnh hưởng đến độ an toàn và độ tin cậy của 

kết cấu công trình. 

Phương pháp quy đổi đúng nên thực hiện như sau: 

Quy đổi trực tiếp giữa cường độ nén trung bình (mác bê tông) của EC2 và TCVN: 

 Tra Bảng 3.1 trong tiêu chuẩn EC2 để lấy cường độ nén trung bình của bê tông (mẫu lập phương), đơn 
vị MPa. 

 Nhân giá trị này với 10 để chuyển sang đơn vị kG/cm² → Đây chính là mác bê tông tương ứng theo 
cách hiểu trong TCVN. 

Để hiểu rõ về cách quy đổi trên, anh/chị cùng tôi tìm hiểu các vấn đề sau: 

1. Phân biệt giữa mác bê tông và cấp độ bền bê tông. Những sai lệch phổ biến hiện nay trong việc quy đổi 

giữa hai khái niệm này. 

2. Vì sao cấp độ bền bê tông B trong TCVN lại có thể tương đương với cấp độ bền C trong EC2? 

3. Hiện nay, các phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng (LAS) ở Việt Nam xác định mác và cấp độ bền bê tông 

như thế nào? 
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1.2 QUY ĐỔI CẤP ĐỘ BỀN BÊ TÔNG THEO TCVN 5574:2018 VÀ EN 1992-1-1 

Việc quy đổi cấp độ bền bê tông phụ thuộc vào kích thước mẫu thử và xác suất đảm bảo. 

So sánh mẫu thử và xác suất đảm bảo giữa hai tiêu chuẩn: 

Tiêu chuẩn Mẫu thử  Xác suất đảm bảo Kí hiệu cấp độ bền 

TCVN 5574-2018 Lập phương 

150x150x150 

95% B25 

EN 1992-1-1 Lăng trụ 150x300 và lập 

phương 

95% C20/25 

(cylinder/cube) 

Ghi chú: Bảng tham khảo từ tài liệu của TS. Lê Minh Long. 

Kết luận: 

Dựa trên so sánh, cấp độ bền bê tông theo TCVN 5574:2018 và EN 1992-1-1 có thể quy đổi tương đương. Ví 

dụ: C20/25 trong EN 1992-1-1 tương ứng với B25 trong TCVN 5574:2018. 

Bảng quy đổi tham khảo: 

EN 1992-1-1 C12/15 C16/20 C20/25 C25/30 C30/37 C35/45 C40/50 C45/55 C50/60 

TCVN 5574-2018 B15 B20 B25 B30 B40 B45 B50 B55 B60 

Lưu ý quan trọng: 

Mặc dù hiện nay các hồ sơ thiết kế thường sử dụng bảng quy đổi trên, tuy nhiên cách làm này chưa thực sự 

chính xác, do: 

 Tiêu chuẩn thiết kế TCVN sử dụng cấp độ bền (B) – tức cường độ nén đặc trưng có xét đến hệ số 

biến động. 

 Trong khi đó, nghiệm thu thực tế lại sử dụng Mác bê tông (Rₘ) – tức cường độ trung bình mẫu thử. 

 Hiện chưa có tiêu chuẩn nghiệm thu tại Việt Nam theo cấp độ bền, nên việc quy đổi này vẫn còn nhiều 

hạn chế trong thực tiễn. 

Vì vậy, nếu nghiệm thu theo cấp độ bền thì bảng quy đổi là phù hợp. Nhưng trong điều kiện hiện tại, việc áp dụng 

cần thận trọng để tránh hiểu nhầm và sai lệch trong đánh giá chất lượng bê tông. 

👉 Tóm lại: 

 Nếu nghiệm thu thực hiện theo "cấp độ bền" thì bảng quy đổi có thể sử dụng hợp lý. 

 Tuy nhiên, với bối cảnh hiện tại tại Việt Nam, bảng quy đổi này chỉ mang tính tham khảo và không 
nên áp dụng cứng nhắc trong thực tiễn thi công – đặc biệt là ở giai đoạn nghiệm thu công trình. 

Ở phần tiếp theo, chúng ta sẽ cùng phân tích sâu hơn: 

**"Mác bê tông" và "cấp độ bền bê tông" là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau và không thể quy đổi tương 
đương một cách đơn giản. 
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1.3 QUY ĐỔI MÁC BÊ TÔNG (M) TƯƠNG ỨNG VỚI CẤP ĐỘ BỀN (B) THEO TCVN  

a. Định nghĩa Mác (M) và cấp độ bền bê tông (B) 

Theo mục 3.1.5 TCVN 5574-2018 

 

Theo mục 3.1.3 TCVN 5574-2012 

 

Mối tương quan giữa cấp độ bền và mác bê tông theo phụ lục A2-TCVN 5574:2018 

 

Rút gọn công thức quy đổi giữa Mác (M) và cấp độ bền bê tông (B): B = 0.7786M 

Bảng A.1 - TCVN 5574:2012 - quy đổi cấp độ bền bê tông qua Mác  
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Lưu ý: 

Dựa vào bảng quy đổi, cấp độ bền B25 tương đương với mác M320, và thường được làm tròn thành M350 

trong thực tế thiết kế. Vì vậy, nhiều kỹ sư thắc mắc rằng: "Với mác M350 thì cường độ chịu nén trung bình của 

mẫu thử cần đạt bao nhiêu để đảm bảo yêu cầu thiết kế theo TCVN 5574:2018?" 

Câu trả lời là: cường độ trung bình phải lớn hơn 32,11 MPa, chứ không phải 35 MPa như nhiều người vẫn 

hiểu nhầm. 

b. Một số vấn đề hiểu chưa đúng về quy đổi từ cấp độ bền sang Mác 

Tại sao lại có sự quy đổi từ "Cấp độ bền" sang "Mác bê tông"? 

Lý do chính là do thói quen sử dụng Mác bê tông đã hình thành từ lâu trong giới kỹ sư xây dựng, đặc biệt là 

các thế hệ kỹ sư trước đây. Quá trình chuyển đổi từ khái niệm “Mác” sang “Cấp độ bền” trong các tiêu chuẩn 

TCVN diễn ra như sau: 

 Giai đoạn trước năm 2012: Khái niệm Mác bê tông được sử dụng phổ biến trong các tiêu chuẩn như 

TCVN 5574:1991 và TCXDVN 365:2005. 

 Từ năm 2012: Tiêu chuẩn TCVN 5574:2012 chính thức thay thế khái niệm Mác bằng khái niệm Cấp 

độ bền bê tông. Tuy nhiên, để hỗ trợ kỹ sư trong thời kỳ chuyển tiếp, tiêu chuẩn này vẫn cho phép 

quy đổi từ Mác sang Cấp độ bền thông qua bảng A.1 và công thức A.3 – đây được xem là giai 

đoạn quá độ. 

 Từ năm 2018: Tiêu chuẩn TCVN 5574:2018 bỏ hoàn toàn khái niệm Mác, chỉ sử dụng Cấp độ bền 

và không còn bảng quy đổi sang Mác như trong phiên bản 2012. 

Chính vì sự tồn tại của giai đoạn quá độ, nhiều kỹ sư hiện nay vẫn hiểu nhầm rằng có thể quy đổi giữa hai 

khái niệm này một cách tương đương. Trên thực tế, Mác và Cấp độ bền không hoàn toàn tương đương, 

và việc quy đổi chỉ mang tính chất tham khảo trong giai đoạn chuyển tiếp, không nên áp dụng một cách máy 

móc theo bảng hoặc công thức quy đổi. 

Tại sao Mác và Cấp độ bền không hoàn toàn tương đương? 

Theo lý thuyết xác xuất thống kê ta có: 

Công thức xác định cấp độ bền B: 

mB R S    

Trong đó:  

Rm – giá trị trung bình của cường độ các mẫu chuẩn (chính là Mác bê tông). 

k

ii 1
m

R
R

n




 

 - độ lệch chuẩn bình phương, xác định theo công thức: 

k 2

i ii 1
n

n 1




 



; với 

i i mR R    

S – chỉ số đảm bảo, phụ thuộc vào xác xuất đảm bảo. Khi xác xuất bảo đảm bằng 95% thì S=1,64, ta có: 

 m m m

m

B R 1.64 R 1 1.64 R 1 1.64
R

 
        

 
, với 

mR
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Theo TCVN 5574-2018 thì 
m0.135 B 0.7786R     

Do công thức tương quan trên nên nhiều người thường hiểu sai rằng có thể quy đổi trực tiếp giữa Mác và cấp 

độ bền. Tuy nhiên, đây là hai khái niệm khác nhau: 

 Mác chỉ phản ánh cường độ trung bình. 

 Cấp độ bền có xét đến độ biến động (độ đồng nhất) của bê tông. 

Vì vậy, khi độ đồng nhất thấp (tức độ lệch chuẩn cao), cấp độ bền B sẽ giảm dù Mác không đổi. 

Ví dụ: Nếu 15 mẫu thử có kết quả y hệt nhau (tức =0), thì B=Rm  ⇒ Mác và cấp độ bền sẽ bằng nhau. Ngược 

lại, nếu bê tông kém đồng nhất (biến thiên lớn), 
mB 0.7786.R . 

Tại sao ở Việt Nam vẫn quy đổi cấp độ bền về Mác bê tông? 

Nguyên nhân 1: 

Theo tiêu chuẩn, để xác định chính xác cấp độ bền cần tối thiểu 15 mẫu thử. Tuy nhiên, trong thực tế, phần lớn 

công trình tại Việt Nam chỉ thử 3 mẫu nén (điều kiện kinh tế) ⇒ không đủ điều kiện áp dụng xác suất thống kê để 

tính B ⇒ vẫn dùng Mác. 

Nguyên nhân 2: 

Hiện chưa có hướng dẫn cụ thể về quy trình xác định cấp độ bền trong tiêu chuẩn Việt Nam. Hầu hết thiết kế và 

nghiệm thu hiện vẫn sử dụng Mác theo TCVN 3118-2022. 

1.4 CÁCH XÁC ĐỊNH CƯỜNG ĐỘ NÉN BÊ TÔNG THEO TCVN VÀ EC2 

a. Đánh giá cườn độ bê tông theo tiêu chuẩn Châu Âu 

Theo mục 8.2.1.3 EN206-1: hướng dẫn cách xách định cấp độ bền bê tông theo tiêu chuẩn Châu Âu.  
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Để xác định được cường độ đặc trưng của bê tông (cấp độ bền) thì số mẫu tổi thiểu 15 mẫu.  

Trường hợp chưa có đủ dữ liệu thống kê, hoặc kiểm nghiệm ban đầu cho phép sử dụng 3 mẫu thử để đánh giá 

cường độ nén mẫu (lưu ý bản chất ở đây không phải là công thức quy đổi mác và cấp độ bền bê tông theo Châu 

Âu như một số bài báo viết). 

Tham khảo bài viết: ĐÁNH GIÁ CƯỜNG ĐỘ BÊ TÔNG THEO CẤP ĐỘ BỀN VÀ MÁC BÊ TÔNG -TS. NGUYỄN 

ĐẠI MINH 

 

b. Đánh giá cường độ bê tông theo tiêu chuẩn TCVN 

Theo mục 6.2 TCVN 3118-2022: hướng dẫn cách xác định Mác bê tông theo TCVN 

 

c. So sánh đánh giá cường độ bê tông theo 2 tiêu chuẩn 

- Tiêu chuẩn Việt Nam chưa có phương pháp đánh giá cấp độ bền bê tông. 

- Giá trị cường độ trung bình mẫu lập phương (mác bê tông): TCVN chênh lệch 15%, EN chênh lệch 4Mpa. 

Từ các phân tích mục 1.1 đến 1.3 cho thấy việc quy đổi cấp độ bền bê tông hiện nay là thiếu sự an toàn. 

Vì cấp độ bền là tương đương nhau nhưng cách quy đổi về Mác giữa 2 tiêu chuẩn là không tương đương. 
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1.5 PHƯƠNG PHÁP QUY ĐỔI CẤP ĐỘ BỀN NÉN BÊ TÔNG THEO EC2 VỀ MÁC THEO TCVN 

Việc quy đổi cường độ bê tông nên áp dụng theo 2 nguyên tắc sau: 

Nguyên tắc 1: 

Khi thiết kế theo tiêu chuẩn Eurocode 2 (EC2), phải lựa chọn cấp độ bền và các thông số tính toán của vật 

liệu đúng theo quy định của EC2. Không được phép quy đổi trực tiếp từ cấp độ bền của tiêu chuẩn Việt 

Nam (TCVN) sang tiêu chuẩn EC2. 

Nguyên tắc 2: 

Trong trường hợp cần đối chiếu với mác bê tông theo TCVN (dựa trên phương pháp nén mẫu lập phương 

– TCVN 3118:2022), có thể áp dụng quy đổi như sau: 

Mác bê tông (VN) ≈ Cường độ trung bình mẫu lập phương theo EC2 × 10 

Lưu ý: Sau khi nhân, làm tròn lên đến mác tiêu chuẩn tương ứng gần nhất (thiên về an toàn lấy mác cao hơn) 

trong hệ thống mác bê tông Việt Nam. 

Bảng tương quan cấp độ bền và mác bê tông theo EC2 

Tham khảo tài liệu: Properties of Concrete for use in Eurocode 2 

 

Công thức tương quan quy đổi giữa Mác bê tông và cấp độ bền bê tông theo EC2 như sau: 

- Đối với mẫu lăng trụ: 
cm ckf f 8MPa   

- Đối với mẫu lập phương: cm,cube ck,cubef f 10 MPa   

Bảng so sánh cường độ trung bình mẫu lập phương giữa 2 tiêu chuẩn: 

EN 1992-1-1 C12/15 C16/20 C20/25 C25/30 C30/37 C35/45 C40/50 C45/55 C50/60 

fcm,cube (MPa) 25 30 35 40 47 55 60 65 70 

Quy đổi C=B B15 B20 B25 B30 B40 B45 B50 B55 B60 

Quy B Mác  M200 M250 M350 M400 M500 M700 M800 M900 M900 

Cường độ trung bình 
(MPa) – lấy theo bảng 
A1- TCVN 5574-2012 

19.17 25.69 32.11 38.53 51.37 70.64 77.06 83.48 89.93 

Cường độ trung bình 
(MPa) = Mác/10 

20 25 35 40 50 70 80 90 90 

Ghi chú: Màu xanh là đạt. Giá trị màu đỏ là không đạt. 
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Bảng quy đổi cấp độ bền EC2 sang mác bê tông TCVN (thiên về an toàn): 

TCVN  EC2 
fck 

(Mpa)  
fcm 

(Mpa) 
fck,cube 

(Mpa) 
fcm,cube 

(MPa) 
fcd  

(MPa) 
fctm  

(MPa) 
Ecm  

(GPa) 

M250 C12/C15 12 20 15 25 8.0 1.6 27 

M300 C16/20 16 24 20 30 10.7 1.9 29 

M350 C20/25 20 28 25 35 13.3 2.2 30 

M400 C25/30 25 33 30 40 16.7 2.6 31 

M500 C30/37 30 38 37 47 20.0 2.9 33 

M500 C35/40 35 43 40 50 23.3 3.2 34 

M600 C40/50 40 48 50 60 26.7 3.5 35 

M700 C45/55 45 53 55 65 30.0 3.8 36 

M700 C50/60 50 58 60 70 33.3 4.1 37 

M800 C55/67 55 63 67 77 36.7 4.2 38 

M900 C60/75 60 68 75 85 40.0 4.4 39 

M1000 C70/85 70 78 85 95 46.7 4.6 41 

M1100 C80/95 80 88 95 105 53.3 4.8 42 

M1200 C90/105 90 98 105 115 60.0 5.0 44 

1.6 KẾT LUẬN 

Từ phân tích trên tôi đưa ra 2 giải pháp sau: 

Phương pháp 1: tính toán theo cường độ bê tông tiêu chuẩn EC2, sau đó yêu cầu lấy mẫu và thí nghiệm mẫu 

theo EN 206-1. 

Phương pháp 1 khó khả thi do liên quan vấn đề chi phí nén mẫu. 

Phương pháp 2: Lấy cường độ trung bình (mác bê tông) theo EC2 = Mác TCVN (làm tròn về Mác Việt Nam).  

Hoặc để đảm bảo an toàn yêu cầu tất cả cường độ của mỗi mẫu thử phải lớn hơn cường độ trung bình của EC2 

khi tiến hành nén mẫu theo TCVN 3118-2022. 

Phương pháp 2 – tiết kiệm và an toàn. 
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